
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 8 - 2023
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

MÔN: QUẢN TRỊ CÔNG TÁC XÃ HỘI , MÃ LỚP: 515.XH.SOW407.1.1
GIẢNG VIÊN: THS. LÊ CHÍ AN

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 6 TỪ TIẾT 5 ĐẾN 8 , TÒA HỌC ĐƯỜNG B PHÒNG 401

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2010000019 Lê Nguyễn Thành Luân T. Nhuận Lý

2 2010000030 Trần Trung Thiện T. Quảng Nhân

3 2010000036 Lê Quốc Vương T. Nhuận Thịnh

4 2010000042 Nguyễn Thị Kim Linh TN. Nguyên Thông

5 2050000028 Bùi Tiến Dũng T. Tâm Hảo

6 2050000094 Nguyễn Văn Phát T. Nhuận Nguyện

7 2050000128 Nguyễn Thiện T. Thiên Tâm

8 2050000134 Huỳnh Quốc Tín T. Minh Niệm

9 2050000195 Huỳnh Thị Ánh Diễm TN. Hạnh Vân

10 2050000196 Phạm Thị Diễm TN. Thuần Lợi

11 2050000208 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Hạnh Mỹ

12 2050000221 Lê Vũ Hồng Giang TN. Thọ Nhiên

13 2050000275 Lê Thị Mỹ Huyền TN. Mẫn Liên

14 2050000288 Dương Thị Mỹ Lệ TN. Liên Hiện

15 2050000315 Nguyễn Thị Thanh Mẫn TN. Trung Nhơn

16 2050000339 Trần Thị Thanh Ngớt TN. Viên Hòa

17 2050000346 Vũ Tuyết Nhi TN. Tịnh Nhiên

18 2050000377 Cao Thị Phượng TN. Nhã Hiền

19 2050000397 Nguyễn Thị Hồng Thắm TN. Phước Xuân

20 2050000403 Nguyễn Thị Thanh TN. Trung Thiền

21 2050000408 Phạm Thị Thu Thảo TN. Thanh Tuệ

22 2050000409 Lê Nguyễn Phương Thảo TN. Long Phước

23 2050000421 Trương Thị Hà Duy Thuận TN. Huệ Khai

24 2050000436 Trương Thị Cẩm Tiên TN. Liên Nguyệt

25 2050000446 Hồ Trần Hoài Trâm TN. Bổn Ngọc

26 2050000454 Nguyễn Minh Trang TN. Liên Ngân

27 2070000502 Nguyễn Chí Ân T. Nhuận Nghĩa



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

28 2070000521 Hoàng Thị Thường TN. Chơn Minh

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


